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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm vụ chủ yếu

năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025, như sau:
Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan; sự đồng tình, ủng hộ của các bậc cử tri nên các hoạt động của HĐND tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
1. Về công tác tổ chức

HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông; miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới.
Trong năm, có 08 đại biểu HĐND tỉnh thay đổi vị trí công tác so với thời điểm trước bầu cử; không có đại biểu bị xử lý kỷ luật, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm.

2. Tổ chức các kỳ họp của HĐND
Căn cứ các quy định của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu thực tiễn, trong năm 2024, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 09 kỳ họp gồm 02 kỳ họp thường lệ, 06 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; ban hành 115 nghị quyết thuộc thẩm quyền
 (tăng 03 kỳ họp so năm 2023). Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025. 
(Danh mục Nghị quyết tại Phụ lục I kèm theo)
Công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND được thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần đồng hành, trách nhiệm cùng UBND tỉnh vì sự phát triển của tỉnh. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng phù hợp với yêu cầu, tính chất của mỗi kỳ họp, cơ bản đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng công việc.
Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất về chương trình, thời gian, nội dung và thời hạn gửi tài liệu kỳ họp và chỉ trình HĐND những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hồ sơ theo luật định, đối với một số hồ sơ dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo về thủ tục, chất lượng thì tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và trình tại kỳ họp sau
. Các Ban HĐND tỉnh chủ động tiếp cận nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, khảo sát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, cung cấp nhiều thông tin có tính phản biện cao để đại biểu thảo luận, quyết nghị. Trong năm, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 30 cuộc khảo sát phục vụ thẩm tra
 (tăng 03 cuộc so với năm 2023). Chương trình kỳ họp được sắp xếp khoa học, chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình kỳ họp ngắn gọn, súc tích, dành nhiều thời gian cho nội dung thảo luận. Nội dung thảo luận tổ được tổng hợp, xem xét tại phiên thảo luận tại hội trường, nhiều ý kiến được cơ quan soạn thảo tiếp thu để thông qua nghị quyết hoặc qua thảo luận HĐND tỉnh thống nhất chưa thông qua một số nghị quyết
.
Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm; 100% nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành được đăng tải trên Trang Thông tin đại biểu dân cử tỉnh để cử tri và Nhân dân biết, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. 
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024), Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp để các cơ quan liên quan chủ động thực hiện, tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kỳ họp dự kiến xem xét thông qua 29 nghị quyết thuộc thẩm quyền. 
3. Hoạt động giám sát của HĐND
3.1. Hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp
Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, khảo sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong năm, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 29 cuộc giám sát, khảo sát; nội dung giám sát, khảo sát chuyên đề sát với thực tiễn. Sau giám sát, khảo sát đã chuyển trên 300 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 02 chuyên đề về: (1) Tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. (2) Việc thực hiện các công trình, dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để có thêm thông tin nhiều chiều trong quá trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp đối với nội dung chuyên đề giám sát thứ nhất. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn giám sát trình HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2024.
Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh. Ban hành báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 gửi Đoàn giám sát của Quốc hội.
Thường trực HĐND giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc thực hiện Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024; khảo sát quy trình lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn; giao Ban Dân tộc giám sát việc quản lý, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay; Ban Pháp chế giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc quản lý, sử dụng khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở công lập; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các nghị quyết HĐND tỉnh. Kết quả giám sát được các Ban HĐND tỉnh báo cáo tại các phiên họp Thường trực HĐND theo quy định.
Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giao các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (6 tháng đầu năm); việc triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. 
Các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát theo Kế hoạch của Ban, gồm: Ban Pháp chế giám sát công tác xét xử, giải quyết các vụ, việc dân sự của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn. Ban Văn hoá - Xã hội khảo sát việc xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức tuyển dụng giáo viên trên địa bàn huyện Pác Nặm; việc thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Ban Dân tộc khảo sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023; việc thực hiện một số dự án, tiểu dự án, nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; ý kiến cử tri về vụ việc san ủi, mở đường trái pháp luật tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Công tác chuẩn bị, phục vụ giám sát, khảo sát được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc; báo cáo kết quả giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị giải pháp khắc phục. Quá trình theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát tiếp tục được chú trọng, Thường trực HĐND tỉnh giao theo từng lĩnh vực hoạt động của các Ban HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện. Đồng thời, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(Danh mục các cuộc giám sát, khảo sát tại Phụ lục II kèm theo)
3.2. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
Tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại phiên chất vấn, đã có 27 đại biểu HĐND đặt câu hỏi. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, sát với thực tiễn; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên UBND tỉnh nắm chắc vấn đề, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, trách nhiệm và đề ra giải pháp, lời hứa để khắc phục. Tại Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở tập trung thực hiện các cam kết, lời hứa tại phiên chất vấn, có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc các lĩnh vực được chất vấn, vấn đề cử tri quan tâm; báo cáo kết quả thực hiện đến các đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm.
Chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024), các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh đã nghiên cứu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh nội dung, đơn vị trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. 
4. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri
Nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết đảm bảo sát với thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề về quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức trực tuyến tại 117 điểm cầu với 6.847 cử tri tham dự.

Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV và trước kỳ họp thứ 21; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 21 và trước kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khóa X (trong đó có 5 điểm phối hợp với đại biểu HĐND huyện). Qua tiếp xúc đã kịp thời tổng hợp và chuyển trên 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri biết.
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.
4.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 02 buổi tiếp công dân với 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; tham gia tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy 02 cuộc với 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiếp nhận 83 đơn thư của công dân trong đó, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 43 đơn thư; trả lời, hướng dẫn công dân 16 đơn thư, lưu theo dõi 21 đơn thư (đang xử lý 03 đơn). Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đối với những đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, tính đến hết tháng 11/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận 33 văn bản báo cáo, thông tin việc giải quyết đối với các đơn thư đã chuyển trước đó.
Hoạt động khảo sát nắm thông tin phục vụ xử lý đơn thư được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban HĐND tỉnh khảo sát đối với 06 đơn thư của công dân. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuyển kiến nghị đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc giải quyết vụ việc theo đơn thư của công dân.
5. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh 
Các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định như: Đăng ký nội dung giám sát, khảo sát trong năm; đề xuất nội dung giám sát; nội dung chất vấn; lựa chọn địa điểm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; Tổ trưởng (Tổ phó) các Tổ đại biểu tham dự phiên giải trình giữa hai kỳ họp; chủ động cho ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến; phân công đại biểu nghiên cứu các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp; theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Tổ đại biểu theo quy định; tích cực thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. 
Trong năm 2024, đã có 6/8 Tổ đại biểu tổ chức 6 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát chuyên đề theo chương trình giám sát, khảo sát đăng ký từ đầu năm (có 02 Tổ đại biểu Ba Bể và Bạch Thông có văn bản đề nghị không tổ chức giám sát và được Thường trực HĐND tỉnh đồng ý). Đồng thời, 8/8 Tổ đại biểu tổ chức khảo sát việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ theo văn bản của Thường trực HĐND tỉnh.
(Danh mục các cuộc giám sát, khảo sát tại Phụ lục II kèm theo)

6. Các hoạt động khác
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 14 phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 07 văn bản cho ý kiến đối với các nội dung do UBND tỉnh trình góp ý đối với các dự thảo văn bản, dự án Luật theo đề nghị của cơ quan liên quan; chỉ đạo điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh.
Phối hợp rà soát, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong các hoạt động. Thường trực HĐND tỉnh duy trì các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Theo đó, tính đến ngày 21/11/2024, đã có 631 tin, bài, lượt cập nhật được đăng tải trên Trang thông tin điện tử đại biểu dân cử tỉnh (địa chỉ dbdc.backan.gov.vn).
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong năm 2024, HĐND tỉnh đã bám sát Quy chế hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chủ động, linh hoạt, thiết thực. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, đồng hành, trách nhiệm, đảm bảo dân chủ, nghiêm túc; hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra tiếp tục được chú trọng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH trong việc điều hòa, phân công, phối hợp thực hiện các chương trình giám sát phù hợp với thực tiễn, hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; hoạt động khảo sát chuyên đề được tăng cường. Hoạt động tái giám sát các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND được tăng cường. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời. Hoạt động phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo Quy chế đã đề ra.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh còn một số hạn chế như: 
- Chất lượng báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát, khảo sát đã được nâng lên nhưng còn có nội dung chưa toàn diện, một số kiến nghị còn chung chung chưa cụ thể.

- Một số Tổ đại biểu, một số thành viên Ban chưa dành thời gian thỏa đáng để thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025
1. Tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; chất lượng ban hành các nghị quyết, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương.
2. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
3. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề (nếu có), thường kỳ trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm. Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
4. Tổ chức tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

5. Duy trì và thực hiện tốt các hoạt động giữa hai kỳ họp: Tổ chức phiên họp hằng tháng theo quy chế làm việc; cho ý kiến đối với các công việc thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp; duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh; hoạt động an sinh xã hội...
6. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế/chương trình phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy...Duy trì quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
7. Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của HĐND, theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến cử tri tại địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân tại các kỳ họp; thường xuyên theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương.
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Ban Công tác đại biểu (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- LĐVP;

- Các phòng thuộc VP;

- Lưu: VT, HS.
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Phụ lục I

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-HĐND ngày        tháng 12 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

	STT
	Nội dung (Số, ký hiệu, trích yếu) 
	Ghi chú

	KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT (THÁNG 2 NĂM 2024)

	1
	Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05/2/2024 thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
	

	KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết  số 02/2024/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 
	Nghị quyết mật

	5
	Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 ban hành quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	Nghị quyết QPPL

	6
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024
	

	7
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	8
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 sửa đổi, bổ sung những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá các loại đất kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	9
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 thông qua số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn theo khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ
	

	10
	Nghị quyết số 07/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 1)
	

	11
	Nghị quyết  số 08/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở khu dân cư thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông và bờ suối Bản Lạnh, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông
	

	12
	Nghị quyết số 09/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 về chủ trương đầu tư dự án Kè khắc phục sạt lở bờ sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
	

	13
	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc (CT.07) vào thành phố Bắc Kạn
	

	14
	Nghị quyết số 11/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 về chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai khu vực sạt lở đất tại tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới
	

	15
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (lần 2)
	

	16
	Nghị quyết số 13/NQ-HĐND  ngày 28/03/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
	

	17
	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 thông qua Đồ án mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn 1
	

	18
	Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 phê duyệt kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn ngân sách địa phương
	

	19
	Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 10)
	

	20
	Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1)
	

	21
	Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 1)
	

	22
	Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/03/2024 kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	KỲ HỌP THỨ 18 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/4/2024 về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn

	

	2
	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/4/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang
	

	3
	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/4/2024 kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	KỲ HỌP THỨ 19 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

	1
	Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2)
	

	2
	Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các chương trình mục tiêu quốc gia
	

	3
	Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	4
	Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
	

	5
	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	

	6
	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn
	

	7
	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025
	

	8
	Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 11)
	

	9
	Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	
	KỲ HỌP THỨ 20 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024 quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; một số mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	
	KỲ HỌP THỨ 21 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ)
	

	1
	Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024 - 2025
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

	Nghị quyết QPPL

	5
	Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 thông qua các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	6
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí, khu đất tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	7
	Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung loại đất, diện tích, tên công trình, dự án tại một số Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
	

	8
	Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 3)
	

	9
	Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)
	

	10
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 12)
	

	11
	Nghị quyết số 41 /NQ-HĐND ngày 18/7/2024 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)
	

	12
	Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2)
	

	13
	Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  về kế hoạch vốn đầu tư công chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 và kế hoạch năm 2024 (lần 2) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	

	14
	Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2025
	

	15
	Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 thành lập Đoàn giám sát về thực hiện các công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	

	16
	Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/7/2024  kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	17
	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
	

	
	KỲ HỌP THỨ 22 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 quyết định số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm học 2024 - 2025
	

	2
	Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các chương trình mục tiêu quốc gia (lần 3)

	

	3
	Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	4
	Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng sản xuất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	

	5
	Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	6
	Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	7
	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	8
	Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	9
	Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	10
	Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	
	KỲ HỌP THỨ 22 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
	

	1
	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 quy định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn"
	Nghị quyết QPPL

	2
	Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	3
	Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024  quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn thực hiện
	Nghị quyết QPPL

	4
	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 quy định về một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	5
	Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	6
	Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	7
	Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	8
	Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022) của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nghị quyết QPPL

	9
	Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Nghị quyết QPPL

	10
	Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	

	11
	Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 thông qua Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Kạn
	

	12
	Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án Nâng cấp năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (lần 2)
	

	13
	Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	

	14
	Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất để thực hiện trong năm 2024
	

	15
	Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông (lần 2)
	

	16
	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 4)
	

	17
	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024
	

	18
	Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn
	

	19
	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
	

	20
	Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 13)
	

	21
	Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3)
	

	22
	Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (lần 3)
	

	23
	Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 30/10/2024 kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	



Phụ lục II 

TỔNG HỢP NỘI DUNG GIÁM SÁT, KHẢO SÁT 

CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN, TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-HĐND ngày       tháng 12 năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh)

	Stt
	Nội dung giám sát, khảo sát
	Tổng số kiến nghị 

sau giám sát, khảo sát

	I. GIÁM SÁT CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

	1
	Báo cáo số 134/BC-ĐGS của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	34

	2
	Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 31/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	21

	3
	Báo cáo số 135/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Ban Dân tộc về kết quả giám sát việc quản lý, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay
	25

	4
	Báo cáo số 199/BC-HĐND ngày 14/11/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở công lập; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang thực hiện theo các nghị quyết HĐND tỉnh.
	14

	5
	Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết tại Báo cáo số 285/BC-HĐND ngày 05/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
	05

	6
	Báo cáo số 113/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Thường trực HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh 5 tháng cuối năm 2023 và việc thực hiện các kiến nghị đang giải quyết theo Báo cáo số 290/BC-HĐND ngày 06/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
	07

	7
	Báo cáo số 145/BC-HĐND ngày 29/8/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	14

	8
	Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát về hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã
	Đang tổng hợp báo cáo


	9
	Báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các công trình, dự án do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
	

	10
	Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
	

	11
	Báo cáo của Thường trực HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh 
	

	II. GIÁM SÁT CỦA BAN PHÁP CHẾ

	1
	Giám sát công tác xét xử các vụ, việc dân sự của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn
	18

	2
	Báo cáo số 18/BC-HDND ngày 12/7/ 2024 của Ban Pháp chế về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (06 tháng đầu năm 2024,)
	04

	III. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

	1
	Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 17/5/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả khảo sát quy trình lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn
	12

	2
	Báo cáo số 110/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (06 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực kinh tế - ngân sách)
	16

	3
	Báo cáo số 200/BC-HĐND ngày 15/11/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả khảo sát tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	16

	IV. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

	1
	Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 19/4/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả khảo sát việc xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
	08

	2
	Báo cáo số 47/BC-HĐND ngày 23/4/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả khảo sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
	10

	3
	Báo cáo số 95/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội về kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (6 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực văn hóa - xã hội)
	04

	4
	Báo cáo 148/BC-HĐND ngày 06/9/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội kết quả khảo sát tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh
	07

	5
	Báo cáo 149/BC-HĐND ngày 12/9/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội kết quả khảo sát việc thực hiện một số dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	12

	6
	Báo cáo số 158/BC-HĐND ngày 20/9/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội kết quả khảo sát về công tác tổ chức tuyển dụng giáo viên trên địa bàn huyện Pác Nặm
	06

	8
	Báo cáo số 201/BC-HĐND ngày 15/11/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội kết quả khảo sát việc thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024.
	07

	V. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA BAN DÂN TỘC

	1
	Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 21/5/2024 của Ban Dân tộc về kết quả khảo sát tình hình thực hiện một số công trình, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
	05

	2
	Báo cáo số 69/BC-HĐND ngày 28/5/2024 của Ban Dân tộc về kết quả khảo sát việc thực hiện một số kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 294/BC-HĐND ngày 11/12/2023
	06

	3
	Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Ban Dân tộc về kết quả giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công (6 tháng đầu năm 2024, lĩnh vực dân tộc)
	04

	4
	Báo cáo số 135/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết quả giám sát việc quản lý, triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay
	25

	5
	Báo cáo số 140/BC-HĐND ngày 02/8/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết quả khảo sát ý kiến cử tri về vụ việc san ủi, mở đường trái pháp luật tại xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông
	06

	6
	Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 09/10/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025
	14

	V. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

	1
	Báo cáo số 06/BC-TĐB ngày 30/10/2024 của Tổ đại biểu HĐND huyện Na Rì về kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện
	5

	2
	Báo cáo số 09/BC-TĐB ngày 15/11/2024 của Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn về kết quả giám sát việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
	13

	3
	Báo cáo số 12/BC-TĐB ngày 26/11/2024 của Tổ đại biểu HĐND huyện Ngân Sơn về kết quả giám sát việc thực hiện quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Ngân Sơn
	03

	4
	Khảo sát của Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn về việc đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn
	Đang tổng hợp báo cáo

	5
	Giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện Pác Nặm về việc triển khai công tác tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện
	

	6
	Giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện thành phố Bắc Kạn về công tác cấp phép và kiểm tra sau cấp phép xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố
	

	7
	Giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Mới về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025, thực  hiện  trong  năm  2024 trên địa bàn huyện
	Tổ chức giám sát trong tháng 12

	8
	Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ 
	Khảo sát phục vụ việc ban hành nghị quyết thuộc kỳ họp thứ 24



� Dự kiến kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) xem xét thông qua 29 nghị quyết thuộc thẩm quyền.


� Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh mở rộng tháng 4, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), UBND tỉnh đề xuất trình tại kỳ họp 09 tờ trình dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chỉ đưa vào nội dung kỳ họp 02/09 tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định; các nội dung còn lại chuyển sang kỳ họp sau.


� Ban Kinh tế - Ngân sách 11 cuộc, Ban Pháp chế 08 cuộc, Ban Dân tộc 08 cuộc, Ban Văn hoá - Xã hội 03 cuộc


� Tại kỳ họp thứ 17, chưa thông qua về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, sau khi thảo luận HĐND tỉnh thống nhất chưa thông qua các dự thảo nghị quyết: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024.
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